Phụ lục 2: Tổng hợp nhu cầu mua sắm thiết bị CNTT và thiết bị văn phòng cho 126 xã, phường
(Trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 5912/SKHCN-VP ngày 10/12/2025)

	STT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Máy tính để bàn
	
	
	

	1
	Nhóm 1: Máy tính văn phòng (hành chính - tổng hợp)
	Chiếc
	6.067
	Nhóm 1: CPU: Intel® Core™ i5 14400 2.5Ghz; Graphics Card: Intel® UHD
Graphics; RAM: 8 GB DDR5
SSD: 512G; Chuột, bàn phím; Màn hình: 23.8 inch IPS - Full HD;

	2
	Nhóm 2: Máy tính chuyên môn
	Chiếc
	2.444
	Nhóm 2: CPU: Intel® Core™ i5 14400 2.5Ghz; Graphics Card: Intel® UHD
Graphics; RAM: 16 GB DDR5
SSD: 512G; Chuột, bàn phím; Màn hình: 23.8 inch IPS - Full HD;



[bookmark: _GoBack]* Mức giá tối đa tạm tính theo định mức quy định tại Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước đối với máy tính để bàn là 20 triệu đồng/chiếc, trong đó: (i) Đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: phí vận chuyển; phí lắp đặt; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chi phí khác có liên quan); (ii) Chưa bao gồm bản quyền sản phẩm phần mềm, phần mềm hệ thống, các loại phần mềm ứng dụng khác.
